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Biểu mẫu thu thập và cung cấp thông tin 

(Kèm theo Công văn số …../BKHCN-ĐMST ngày       tháng     năm 2026 của  

Bộ Khoa học và Công nghệ) 

Phần A. Thông tin chung 

A. Thông tin về cơ quan và người trả lời 

A1. Tên đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/thành phố ............................................... 

A2. Địa chỉ:   ........................................................................................................................ 

A3. Số điện thoại: ................................................................................................................. 

A4. Email: ............................................................................................................................. 

A5. Lãnh đạo phê duyệt thông tin 

A5.1. Họ và tên: ............................................................................................................... 

A5.3. Chức vụ: ................................................................................................................. 

A5.3. Số điện thoại: .......................................................................................................... 

A5.4. Email: ..................................................................................................................... 

A6. Thông tin về người điền phiếu  

A6.1. Họ và tên: ............................................................................................................... 

A6.2. Chức vụ/vị trí: ........................................................................................................ 

A6.3. Số điện thoại (cố định): .......................................................................................... 

A6.4. Số điện thoại (di động): .......................................................................................... 

A6.5. Email: ..................................................................................................................... 
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Phần B. CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH  THÚC ĐẨY VÀ ỨNG DỤNG 

KHCN&ĐMST PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

Lưu ý:  

+ Nêu số hiệu, tên văn bản, cơ quan ban hành, thời gian ban hành và thời hạn hiệu lực.  

+ Tất cả văn bản đều phải kèm theo tài liệu minh chứng. Khi cung cấp dữ liệu trực 

tuyến, tài liệu minh chứng cần tập hợp thành một thư mục và đặt tên file và tải lên ở 

cuối phiếu. 

+ Đối với các văn bản không quy định thời hạn hiệu lực, điền 9999 vào ô “Thời gian 

hiệu lực”. 

+ Đối với các văn bản có thời gian theo giai đoạn và định hướng, ghi nhận thời hạn 

hiệu lực theo năm cuối cùng trong giai đoạn, không ghi nhận thời hạn hiệu lực theo 

năm “định hướng”.  

B1. Liệt kê các chương trình, kế hoạch, quy định, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 

nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa hiện đang được thực hiện ở địa 

phương (chỉ tính các văn bản đang có hiệu lực thực thi tính đến ngày 30/6/2026): 

B1.1. Văn bản do Tỉnh ủy/Thành ủy ban hành 

TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 

Nghị quyết 

số 13-

NQ/TU 

Nghị quyết về phát triển khoa 

học, công nghệ và ĐMST đến 

năm 2030 

BCH 

Đảng bộ 

tỉnh  

28/4/2023 2030 

1      

2      

B1.2. Văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố ban hành 

TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 

Nghị quyết 

số 

22/2020/NQ-

HĐND 

Nghị quyết quy định một số 

chính sách hỗ trợ đổi mới, cải 

tiến công nghệ, chuyển giao 

công nghệ và phát triển tài 

sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2021-2030 

HĐND 

tỉnh A 
23/12/2020 2030 

1      

2      

B1.3. Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành 

TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 
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Ví dụ 

Kế hoạch số 

06/KH-

UBND 

Kế hoạch nâng cao năng suất 

và chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa thành phố giai đoạn 2021-

2025  

UBND 

Tp. B 
11/1/2021 2025 

1      

2      

B2. Liệt kê các chương trình, kế hoạch, quy định, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi 

mới công nghệ hiện đang được thực hiện ở địa phương (chỉ tính các văn bản đang có 

hiệu lực thực thi tính đến ngày 30/6/2026): 

B2.1. Văn bản do Tỉnh ủy/Thành ủy ban hành 

TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 
Kế hoạch số 

27-KH/TU 

Kế hoạch hành động thực hiện 

khâu đột phá về nghiên cứu, 

ứng dụng và chuyển giao khoa 

học công nghệ; chủ động, tích 

cực tham gia cuộc CMCN lần 

thứ tư phục vụ phát triển kinh 

tế - xã hội nhanh và bền vững, 

giai đoạn 2021 - 2025 

Tỉnh ủy 

tỉnh C 
13/8/2021 2025 

1      

2      

B2.2. Văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố ban hành 

TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 
89/2019/NQ-

HĐND 

Nghị quyết về việc ban hành 

Chính sách hỗ trợ đổi mới 

công nghệ và phát triển thị 

trường công nghệ trên địa 

bàn tỉnh  

HĐND 

tỉnh A 
11/12/2019 9999 

1      

2      

B2.3. Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành 

TT 
Số hiệu 

văn bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 
4794/QĐ-

UBND 

QĐ Phê duyệt KH thực hiện Kế 

hoạch hành động số 27-KH/TU 

ngày 13/8/2021 của BCH Đảng 

bộ tỉnh thực hiện Khâu đột phá về 

nghiên cứu, ứng dụng và chuyển 

giao khoa học công nghệ; chủ 

UBND 

tỉnh A 
29/11/2021 2025 
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TT 
Số hiệu 

văn bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

động, tích cực tham gia cuộc 

CMCN lần thứ tư phục vụ phát 

triển KT-XH nhanh và bền vững, 

giai đoạn 2021 - 2025 

1      

2      

B3. Liệt kê các chương trình, kế hoạch, quy định, chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh 

thái khởi nghiệp sáng tạo hiện đang được thực hiện ở địa phương (chỉ tính các văn bản 

đang có hiệu lực thực thi tính đến ngày 30/6/2026): 

B3.1. Văn bản do Tỉnh ủy/Thành ủy ban hành 

TT 
Số hiệu 

văn bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 

Chương 

trình số 

36-

Ctr/TU 

Chương trình Triển khai thực hiện 

Chuyên đề Phát triển công nghiệp 

CNC, xây dựng thành phố D thành 

trung tâm khởi nghiệp, ĐMST tầm 

quốc gia, là khu đô thị sáng tạo - 

khoa học - công nghệ đạt đẳng cấp 

quốc tế, có sức cạnh tranh cao 

Thành 

ủy 

thành 

phố D 

13/01/2020 9999 

1      

2      

B3.2. Văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố ban hành 

TT 
Số hiệu 

văn bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 

Nghị 

quyết số 

328/2020/ 

NQ-

HĐND 

NQ quy định nội dung và mức chi 

từ ngân sách nhà nước để thực 

hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi 

nghiệp ĐMST trên địa bàn Tp. D 

đến năm 2025 

HĐND 

thành 

phố D 

09/12/2020 2025 

1      

2      

B3.3. Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành 

TT 
Số hiệu 

văn bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 

Kế hoạch 

số 

216/KH-

UBND 

Kế hoạch Thực hiện đề án Hỗ trợ 

hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST 

quốc gia đến năm 2025 trên địa 

bàn thành phố D giai đoạn 2022 - 

2025 

UBND  

thành 

phố D 

21/12/2021 2025 
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TT 
Số hiệu 

văn bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

1      

2      

B4. Liệt kê các chương trình, kế hoạch, quy định, chính sách hỗ trợ phát triển tài sản 

trí tuệ hiện đang được thực hiện ở địa phương (chỉ tính các văn bản đang có hiệu lực 

thực thi tính đến ngày 30/6/2026): 

B4.1. Văn bản do Tỉnh ủy/Thành ủy ban hành 

TT 
Số hiệu 

văn bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 

Nghị quyết 

số 11/NQ-

TU 

Nghị quyết về phát triển, ứng dụng 

KH,CN và ĐMST phục vụ phát 

triển KT-XH 

Tỉnh ủy 

tỉnh A 
18/8/2021 9999 

1      

2      

B4.2. Văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố ban hành 

TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 

Nghị quyết số 

17/2026/NQ-

HĐND 

Nghị quyết về Chiến lược 

phát triển khoa học và 

công nghệ tỉnh A đến năm 

2030, tầm nhìn 2045 

HĐND 

tỉnh A 
19/4/2026 2030 

1      

2      

B4.3. Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành 

TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 

Quyết định số 

1551/QĐ-

UBND 

Kế hoạch phát triển tài sản 

trí tuệ tỉnh A đến năm 

2030 

UBND tỉnh 

A 
06/6/2022 2030 

1      

2      

B5. Liệt kê các chương trình, kế hoạch, quy định, chính sách hỗ trợ phát triển thị 

trường công nghệ hiện đang được thực hiện ở địa phương (chỉ tính các văn bản đang 

có hiệu lực thực thi tính đến ngày 30/6/2026): 

B5.1. Văn bản do Tỉnh ủy/Thành ủy ban hành 

TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 
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Ví dụ 

Nghị quyết 

số 11-

NQ/TU 

Nghị quyết của  Ban Thường 

vụ tỉnh ủy về phát triển, ứng 

dụng KH,CN và ĐMST phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội 

Tỉnh ủy 

tỉnh A 
18/8/2021 9999 

1      

2      

B5.2. Văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố ban hành 

TT Số hiệu văn 

bản 

Tên văn bản Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ Nghị quyết 

số 

20/2025/NQ-

HĐND 

Nghị quyết về việc ban hành 

Chính sách khuyến khích 

phát triển KH&CN trở 

thành khâu đột phá trong 

phát triển KT-XH tỉnh giai 

đoạn 2025 - 2030 

HĐND 

tỉnh A 

17/7/2025 2030 

1      

2      

B5.3. Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành 

TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 

Chương trình 

22/Ctr-

UBND 

Chương trình phát triển thị 

trường KH&CN Tp. C đến năm 

2030 

UBND 

Tp. C 
30/12/2021 2030 

1      

2      

B6. Liệt kê các chương trình, kế hoạch, quy định, chính sách chuyển đổi số hiện đang 

được thực hiện ở địa phương (chỉ tính các văn bản đang có hiệu lực thực thi tính đến 

ngày 30/6/2026): 

B6.1. Văn bản do Tỉnh ủy/Thành ủy ban hành 

TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 
Nghị quyết 

08/NQ-TU 

Chuyển đổi số tỉnh T đến năm 

2030 
Tỉnh Ủy  30/12/2025 2030 

1      

2      

B6.2. Văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố ban hành 

TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 
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Ví dụ 

Nghị quyết 

165/NQ-

HĐND 

Nghị quyết thông qua Đề án 

phát triển Chính quyền điện tử 

và dịch vụ đô thị thông minh 

tỉnh Q giai đoạn 2025-2030 

HĐND 

tỉnh Q 
09/12/2025 2030 

1      

2      

B6.3. Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành 

TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 

Quyết định 

số 284/QĐ-

UBND 

Chương trình hành động thực 

hiện Nghị Quyết số 03-NQ/TU 

ngày 26/10/2025 của Ban 

Thường vụ Thành ủy về chuyển 

đổi số thành phố H đến năm 

2030 

UBND 

thành 

phố H 

24/11/2025 2030 

1      

2      

B7. Liệt kê các chương trình, kế hoạch, quy định, chính sách phát triển công nghệ cao, 

công nghệ chiến lược, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiện đang được thực hiện 

ở địa phương (chỉ tính các văn bản đang có hiệu lực thực thi tính đến ngày 30/6/2026): 

B7.1. Văn bản do Tỉnh ủy/Thành ủy ban hành 

TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 

Chương 

trình số 36-

Ctr/TU 

Chương trình Triển khai thực 

hiện Chuyên đề Phát triển 

công nghiệp CNC, xây dựng 

thành phố D thành trung tâm 

khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 

tầm quốc gia, là khu đô thị 

sáng tạo - khoa học - công 

nghệ đạt đẳng cấp quốc tế, có 

sức cạnh tranh cao 

Thành ủy 

thành 

phố D 

13/01/2020 9999 

1      

2      

B7.2. Văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố ban hành 

TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 

Nghị quyết 

số 53/NQ-

HĐND 

Đề án Ứng dụng công nghệ 

cao trên địa bàn tỉnh đến năm 

2030 

HĐND 

tỉnh 
23/7/2026 2030 

1      
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TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

2      

B7.3. Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành 

TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 

Chỉ thị số 

14/CT-

UBND 

Tăng cường phát triển nông 

nghiệp ứng dụng CNC trên 

địa bàn tỉnh S giai đoạn 2025-

2030 

Chủ tịch 

UBND 

tỉnh 

13/11/2025 2030 

1      

2      

B8. Liệt kê các chương trình, kế hoạch, quy định, chính sách phát triển khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề hiện đang được thực hiện ở địa 

phương (chỉ tính các văn bản đang có hiệu lực thực thi tính đến ngày 30/6/2026): 

B8.1. Văn bản do Tỉnh ủy/Thành ủy ban hành 

TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 

Nghị quyết 

số 16/NQ-

TU 

Nghị quyết về phát triển công 

nghiệp tỉnh B giai đoạn 2025-

2030 

Tỉnh ủy 

tỉnh B 
12/8/2025 2030 

1      

2      

B8.2. Văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố ban hành 

TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 

Nghị quyết 

số 22/2021/ 

NQ-HĐND 

Quy định một số chính sách 

phát triển công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh N 

HĐND 

tỉnh 
09/12/2021 9999 

1      

2      

B8.3. Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành 

TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 

Kế hoạch số 

222/KH-

UBND 

Chương trình phát triển Khu 

kinh tế A và các khu công 

nghiệp tỉnh B, giai đoạn 2025-

2030 

UBND 

tỉnh 
11/10/2025 2030 

1      



9 

 

2      

B9. Liệt kê các chương trình, kế hoạch, quy định, chính sách phát triển sản phẩm nông 

nghiệp, phát triển nông thôn (Chương trình OCOP, tham gia sàn thương mại điện tử, 

phát triển kinh tế số) hiện đang được thực hiện ở địa phương (chỉ tính các văn bản 

đang có hiệu lực thực thi tính đến ngày 30/6/2026): 

B9.1. Văn bản do Tỉnh ủy/Thành ủy ban hành 

TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 
Nghị quyết 

07-NQ/TU 

Nghị quyết về Xây dựng vùng 

sản xuất tập trung, gắn phát 

triển chuỗi giá trị nhóm sản 

phẩm nông nghiệp chủ lực 

tỉnh B, giai đoạn 2025-2030 

Tỉnh ủy  29/01/2025 2030 

1      

2      

B9.2. Văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố ban hành 

TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 

Nghị quyết 

số 87/2025/ 

NQ-HĐND 

Nghị quyết về Chính sách đặc 

thù khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn trên địa 

bàn tỉnh V giai đoạn 2025-

2030 

HĐND 

tỉnh 
11/12/2025 2030 

1      

2      

B9.3. Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành 

TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 

Quyết định 

số 239/QĐ-

UBND 

Đề án Xây dựng, quản lý và 

quảng bá thương hiệu các sản 

phẩm thuộc chương trình 

OCOP tỉnh B giai đoạn 2025-

2030 

UBND 

tỉnh B 
15/6/2025 2030 

1      

2      

B10. Liệt kê các chương trình, kế hoạch, quy định, chính sách phát triển dịch vụ 

logistics hiện đang được thực hiện ở địa phương (chỉ tính các văn bản đang có hiệu 

lực thực thi tính đến ngày 30/6/2026) 

B10.1. Văn bản do Tỉnh ủy/Thành ủy ban hành 
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TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 
Đề án 06-

ĐA/TU 

Đề án phát triển hạ tầng giao 

thông và logistics trên địa bàn 

thành phố C giai đoạn 2025 - 

2030 

Thành 

ủy Cần 

Thơ 

25/12/2025 2030 

1      

2      

B10.2. Văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố ban hành 

TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 

Nghị quyết 

38/NQ-

HĐND 

Nghị quyết thông qua Quy 

hoạch phát triển hệ thống 

dịch vụ logistics thành phố H 

đến năm 2030 

HĐND 

Tp. H 
10/12/2025 2030 

1      

2      

B10.3. Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành 

TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 

Kế hoạch số 

106/KH-

UBND 

Nâng cao năng lực cạnh tranh 

và Phát triển dịch vụ logistics 

tỉnh N giai đoạn 2025-2030 

UBND 

tỉnh 
25/10/2025 2026 

1      

2      

B11. Liệt kê các chương trình, kế hoạch, quy định, chính sách phát triển và thu hút 

nhân lực hiện đang được thực hiện ở địa phương (chỉ tính các văn bản đang có hiệu 

lực thực thi tính đến ngày 30/6/2026): 

B11.1. Văn bản do Tỉnh ủy/Thành ủy ban hành 

TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 

Chương 

trình hành 

động số 07-

CTr/TU 

Chương trình hành động của 

tỉnh ủy về tập trung xây dựng 

đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ trong tình hình mới 

Tỉnh ủy 

tỉnh P 
02/7/2021 9999 

1      

2      

B11.2. Văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố ban hành 

TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian ban 

hành 

Thời hạn 

hiệu lực 
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Ví dụ 

Nghị quyết 

11/2025/NQ-

HĐND 

Chính sách thu hút nguồn 

nhân lực chất lượng cao 

và hỗ trợ phát triển nguồn 

nhân lực tỉnh B giai đoạn 

2025-2030 

HĐND 

tỉnh 
20/7/2025 2030 

1      

2      

B11.3. Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành 

TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 

Chương 

trình 07/Ctr-

UBND 

Chương trình hành động thực 

hiện NQ số 09-NQ/TU ngày 

29/12/2025 của Thành ủy C và 

thực hiện khâu đột phá phát 

triển nguồn nhân lực theo Nghị 

quyết đại hội đại biểu Đảng bộ 

thành phố C  

UBND 

Tp. C 
01/04/2026 2030 

1      

2      

B12. Liệt kê các chương trình, kế hoạch, quy định, chính sách nhằm Phát triển văn 

hóa, nghệ thuật, du lịch hiện đang được thực hiện ở địa phương (chỉ tính các văn bản 

đang có hiệu lực thực thi tính đến ngày 30/6/2026): 

B12.1. Văn bản do Tỉnh ủy/Thành ủy ban hành 

TT 
Số hiệu 

văn bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 

Nghị quyết 

số 09-

NQ/TU 

Phát triển công nghiệp văn hóa 

trên địa bàn thành phố A giai 

đoạn 2025-2030, định hướng đến 

năm 2045 

Thành 

ủy Tp. 

A 

22/02/2025 2030 

1      

2      

B12.2. Văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố ban hành 

TT 
Số hiệu 

văn bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 

Nghị quyết 

số 

105/NQ-

HĐND 

Nghị quyết về việc ban hành quy 

định một số chính sách hỗ trợ 

phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh 

A giai đoạn 2023-2030 

HĐND 

tỉnh 
12/7/2023 2030 

1      

2      
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B12.3. Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành 

TT 
Số hiệu 

văn bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian  

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 

Quyết định 

số 

426/QĐ-

UBND 

Quyết định ban hành Đề án phát 

triển du lịch tỉnh đến 2030, định 

hướng đến 2045 

UBND 

tỉnh  
30/7/2025 2025 

1      

2      

B13. Liệt kê các chương trình, kế hoạch, quy định, chính sách nhằm triển khai thực 

hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 hiện 

đang được thực hiện ở địa phương (chỉ tính các văn bản đang có hiệu lực thực thi 

tính đến ngày 30/6/2026): 

B13.1. Văn bản do Tỉnh ủy/Thành ủy ban hành 

TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 13-NQ/TU 

Nghị quyết của ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về phát triển KH, 

CN và ĐMST đến năm 2030 

Tỉnh ủy 

tỉnh  
28/4/2023 2030 

1      

2      

B13.2. Văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố ban hành 

TT 
Số hiệu 

văn bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 
36/NQ-

HĐND 

Nghị quyết Đẩy mạnh ứng 

dụng, phát triển KH, CN & 

ĐMST của tỉnh đến năm 2030 

HĐND tỉnh 

N 
22/4/2026 2030 

1      

2      

B13.3. Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành 

TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 
472/QĐ-

UBND 

Quyết định Ban hành Chương 

trình ứng dụng, phát triển KH, 

CN và ĐMST của tỉnh A đến năm 

2030 

UBND 

tỉnh  
23/8/2025 2030 

1      

2      

B14. Liệt kê các văn bản chính sách khác có liên quan đến KHCN&ĐMST chưa được 

liệt kê theo các lĩnh vực ở trên (chỉ tính các văn bản đang có hiệu lực thực thi tính 

đến ngày 30/6/2026): 
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B14.1. Văn bản do Tỉnh ủy/Thành ủy ban hành 

TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 09/CT/TU 

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh 

đạo của các cấp ủy Đảng đối 

với việc đẩy mạnh ứng dụng 

tiến bộ KH&CN vào sản xuất 

nông nghiệp 

Tỉnh ủy 

A 
08/11/2025 9999 

1      

2      

B14.2. Văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố ban hành 

TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 
15/2021/NQ-

HĐND 

Nghị quyết Quy định nội dung, 

mức chi thực hiện Chương 

trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng 

cao năng suất và chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 

- 2030 trên địa bàn tỉnh C. 

HĐND 

tỉnh C 
04/12/2021 2030 

1      

2      

B14.3. Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành 

TT 
Số hiệu văn 

bản 
Tên văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

Thời hạn 

hiệu lực 

Ví dụ 
41/KH-

UBND 

Kế hoạch Duy trì, cải thiện và 

nâng cao Chỉ số PII tỉnh B năm 

2025 và những năm tiếp theo 

UBND 

Tỉnh B 
09/7/2025 9999 

1      

2      

 

Phần C. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

C1. Học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

 Lưu ý:  

- Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông (THPT) được thực hiện theo Quy 

chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 17/2023/TT-

BGDĐT ngày 10/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn tổ chức kỳ 

thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026 theo Công văn số 

7246/BGDĐT-QLCL ngày 10/11/2025. 

- Tính theo đơn vị số lượng học sinh. 

- Tài liệu minh chứng: Danh sách học sinh đạt giải có các thông tin họ và tên học sinh, môn 

thi, điểm thi và giải đạt được tại kỳ thi năm học 2025 – 2026.  
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Đơn vị: học sinh 

TT Mục Năm học 2025-2026 

1 
Tổng số học sinh trung học phổ thông đạt 

giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 
 

1.1 Số lượng học sinh đạt giải nhất  

1.2 Số lượng học sinh đạt giải nhì  

1.3 Số lượng học sinh đạt giải ba  

1.4 Số lượng học sinh đạt giải khuyến khích  

2 Tổng số học sinh tham gia kỳ thi  

C2. Chi ngân sách địa phương cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề/một người đi học 

C2.1. Chi ngân sách địa  phương cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề 

Lưu ý:  

- Số liệu năm 2024 đã được HĐND cấp tỉnh phê duyệt và số liệu năm 2025 theo báo cáo 

gần nhất của Sở Tài chính/UBND cấp tỉnh. 

- Báo cáo chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi năm 2025 của Sở Tài chính gửi UBND 

tỉnh/thành phố trình HĐND phê duyệt theo Biểu số 64/CK-NSNN ban hành tại Thông tư 

343/2016/TT-BTC: 

• Mục A. Chi cân đối NSĐP, Điểm I. Chi đầu tư phát triển; Dòng - Chi giáo dục - 

đào tạo và dạy nghề 

• Điểm II. Chi thường xuyên; Dòng 1. Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề. 

- Tài liệu minh chứng: Báo cáo Quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2024 theo cơ cấu 

chi đã được HĐND cấp tỉnh phê duyệt (Biểu số 64/CK-NSNN); Báo cáo Quyết toán chi 

ngân sách địa phương năm 2025 theo cơ cấu chi đã được HĐND cấp tỉnh phê duyệt (Biểu 

số 64/CK-NSNN) hoặc Báo cáo chi ngân sách địa phương năm 2025 do Sở Tài chính gửi 

UBND tỉnh/thành phố trình HĐND. 

Đơn vị: triệu đồng 

TT Mục 

Số quyết toán 

năm 2024 đã 

được HĐND cấp 

tỉnh phê duyệt  

Số quyết toán năm 2025 đã 

được HĐND cấp tỉnh phê 

duyệt hoặc đã được báo 

cáo/trình UBND cấp tỉnh 

1 
Chi đầu tư phát triển (chi giáo 

dục - đào tạo và dạy nghề) 
  

2 
Chi thường xuyên (chi giáo 

dục - đào tạo và dạy nghề) 
  

C2.2. Tổng số học sinh theo các bậc học 

Đơn vị: học sinh 

TT Bậc học Năm học 2025 - 2026 

1 Tổng số học sinh mầm non  

2 Tổng số học sinh tiểu học  
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TT Bậc học Năm học 2025 - 2026 

3 Tổng số học sinh THCS  

4 Tổng số học sinh THPT  

5 Tổng số học viên giáo dục thường xuyên  

6 Tổng số học viên trường nghề  

Phần D. KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

D1. Chi ngân sách địa phương cho khoa học và công nghệ 

Lưu ý:  

- Số liệu năm 2024 đã được HĐND cấp tỉnh phê duyệt và số liệu năm 2025 theo báo cáo 

gần nhất của Sở Tài chính/UBND cấp tỉnh. 

- Báo cáo chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi năm 2024 của Sở Tài chính gửi UBND 

cấp tỉnh trình HĐND phê duyệt theo Biểu số 64/CK-NSNN ban hành tại Thông tư 

343/2016/TT-BTC: 

• Mục A. Chi cân đối NSĐP, Điểm I. Chi đầu tư phát triển; Dòng - Chi khoa học và 

công nghệ 

• Điểm II. Chi thường xuyên; Dòng 2. Chi khoa học và công nghệ. 

- Tài liệu minh chứng: Báo cáo Quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2024 theo cơ cấu 

chi đã được HĐND cấp tỉnh phê duyệt (Biểu số 64/CK-NSNN); Báo cáo Quyết toán chi 

ngân sách địa phương năm 2025 theo cơ cấu chi đã được HĐND cấp tỉnh phê duyệt (Biểu 

số 64/CK-NSNN) hoặc Báo cáo chi ngân sách địa phương năm 2025 do Sở Tài chính gửi 

UBND tỉnh/thành phố trình HĐND.  

Đơn vị: triệu đồng 

TT Mục 

Số quyết toán 

năm 2024 đã 

được HĐND cấp 

tỉnh phê duyệt  

Số quyết toán năm 

2025 đã được 

HĐND cấp tỉnh 

phê duyệt hoặc đã 

được báo cáo/trình 

UBND cấp tỉnh 

1 
Chi đầu tư phát triển (Chi khoa 

học và công nghệ) 
  

2 
Chi thường xuyên (Chi khoa học 

và công nghệ) 
  

D2. Số tổ chức KH&CN của địa phương 

Lưu ý:  

- Tài liệu minh chứng: Danh sách các tổ chức KH&CN do Sở KH&CN cấp GCN đăng ký 

hoạt động KH&CN kèm các thông tin cơ bản (tên tổ chức; số hiệu GCN, ngày cấp; lĩnh vực 

hoạt động, địa chỉ). 

Đơn vị: số tổ chức 

TT Mục 2025 

1 

Số tổ chức KH&CN tại địa phương tính lũy kế đến ngày 

31/12/2025 (do Sở KH&CN cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động KH&CN) 
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D3. Hợp tác nghiên cứu giữa tổ chức KH&CN và doanh nghiệp  

Lưu ý:  

- Tính theo các nhiệm vụ KH&CN CẤP TỈNH sử dụng ngân sách địa phương. 

- Tổ chức KH&CN (hoặc cán bộ của tổ chức KH&CN) chủ trì còn doanh nghiệp (gồm cả 

hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất-kinh doanh, cán bộ-nhân viên của doanh nghiệp) tham 

gia thực hiện chính (được nêu rõ trong TMĐC hoặc hồ sơ nhiệm vụ). 

- Doanh nghiệp (gồm cả hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất-kinh doanh, cán bộ-nhân viên của 

doanh nghiệp) chủ trì còn tổ chức KH&CN (hoặc cán bộ của tổ chức KH&CN) tham gia 

thực hiện chính (được nêu rõ trong TMĐC hoặc hồ sơ nhiệm vụ). 

- Một hoặc cả hai bên (tổ chức KH&CN hoặc doanh nghiệp) phải có địa chỉ đăng ký tại 

địa phương.  

- Không bao gồm kinh phí của các nhiệm vụ sử dụng ngân sách trung ương (nhiệm vụ cấp 

quốc gia, nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ở trung ương) cấp cho các tổ chức KH&CN, 

doanh nghiệp thực hiện tại địa phương. 

- Kinh phí sử dụng (đã quyết toán) năm 2025 (tính từ ngày 01/01/2025 đến ngày 

31/12/2025), bao gồm kinh phí thực hiện nhiệm vụ năm 2025 chuyển tiếp từ năm 2024 

và nhiệm vụ mới thực hiện năm 2025. 

- Tài liệu minh chứng:  

+ Danh sách và thuyết minh nhiệm vụ KH&CN do tổ chức KH&CN và doanh nghiệp 

chủ trì/tham gia thực hiện.  

+ Danh sách các nhiệm vụ KH&CN bao gồm các thông tin: cơ quan/tổ chức chủ trì; tổ 

chức thực hiện; thời gian thực hiện; kinh phí thực hiện.  

Đơn vị: triệu đồng 

TT Mục 

Kinh phí đã quyết toán năm 

2025 (tính từ ngày 01/01/2025 

đến ngày 31/12/2025) 

1 

Tổng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ 

KH&CN do tổ chức KH&CN và doanh 

nghiệp cùng thực hiện tại địa phương 

 

2 
Tổng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ 

KH&CN của địa phương 
 

D4. Số doanh nghiệp KH&CN và doanh nghiệp đủ điều kiện là doanh nghiệp 

KH&CN (tính lũy kế đến ngày 31/12/2025) 

Lưu ý:  

- Một doanh nghiệp chỉ được tính một lần nếu đáp ứng nhiều hơn một điều kiện.  

- Doanh nghiệp hiện đang còn hoạt động. 

- Tài liệu minh chứng (các Danh sách gồm tên doanh nghiệp, địa chỉ):  

+ Danh sách doanh nghiệp được cấp GCN doanh nghiệp KH&CN; 

+ Danh sách doanh nghiệp được cấp GCN là doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 

+ Danh sách doanh nghiệp trong khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao, khu công nghệ sinh học; 

+ Danh sách doanh nghiệp đạt các giải thưởng KH&CN cấp tỉnh trở lên. 
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Đơn vị: doanh nghiệp 

TT Mục 2025 

1 
Số lượng doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận doanh 

nghiệp KH&CN (Tính lũy kế đến ngày 31/12/2025) 
 

2 

Số lượng doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận là doanh 

nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao (Tính lũy kế đến ngày 31/12/2025) 

 

3 

Số lượng doanh nghiệp trong khu công nghệ cao, khu nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghệ sinh học 

(Tính lũy kế đến ngày 31/12/2025) 

 

4 
Số lượng doanh nghiệp đạt các giải thưởng KH&CN cấp 

tỉnh trở lên (Trong năm 2025) 
 

D5. Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo 

Lưu ý:  

- Một doanh nghiệp, dự án chỉ được tính một lần nếu tham gia nhiều cuộc thi, chương trình 

trong năm.  

- Tài liệu minh chứng: danh sách doanh nghiệp, dự án tham gia các cuộc thi, chương trình; 

kết quả đạt được – nếu có. 

Đơn vị: doanh nghiệp/ dự án 

TT Mục 2025 

1 

Số lượng doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp sáng tạo tham 

gia các cuộc thi, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo 

của địa phương. 

 

Phần E. CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ, CỤM CÔNG NGHIỆP 

E1. Diện tích đất công nghiệp của các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ 

cao  

Lưu ý:  

- Dữ liệu tính đến 31/12/2025. 

- Chỉ tính diện tích đất công nghiệp, không tính diện tích mặt nước đối với các khu công 

nghiệp có sử dụng mặt nước 

- Tài liệu minh chứng: Báo cáo của Ban Quản lý Khu công nghệ cao; Báo cáo của Ban 

quản lý khu công nghiệp/Ban quản lý khu kinh tế của địa phương theo hướng dẫn tại 

Thông tư số 131/2025/TT-BTC ngày 24/12/2025 gửi Bộ Tài chính về Tình hình xây 

dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển trong năm 2025 (Biểu 

2103.H.QLKKT. Tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công 

nghiệp). 

+ Diện tích đất công nghiệp (theo quy hoạch): Cột 13 – Diện tích đất công nghiệp (ha). 

+ Diện tích đã được xây dựng kết cấu hạ tầng: sử dụng dữ liệu từ Cột 16 – Mức độ hoàn 

thiện hạ tầng (%) để tính diện tích đã được xây dựng kết cấu hạ tầng.  
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Đơn vị: ha 

TT Mục 

Diện tích đất 

công nghiệp 

theo quy hoạch  

(đơn vị: ha) 

Diện tích đất 

công nghiệp đã 

được xây dựng 

kết cấu hạ tầng 

(đơn vị: ha) 

1 

Khu công nghiệp (bao gồm khu chế xuất, 

khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp 

chuyên ngành, khu công nghiệp sinh 

thái, khu công nghiệp công nghệ cao) 

  

2 

Khu kinh tế (bao gồm khu kinh tế ven 

biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế 

chuyên biệt →chỉ tính phần diện tích khu 

công nghiệp trong khu kinh tế) 

  

3 Khu công nghệ cao   

E2. Số lượng các dự án đầu tư đang sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp, 

khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao  

Lưu ý:  

- Dữ liệu tính đến ngày 31/12/2025. 

- Tài liệu minh chứng: Báo cáo của Ban Quản lý Khu công nghệ cao; Báo cáo Khu nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Báo cáo năm của Ban quản lý khu công nghiệp/Ban 

quản lý khu kinh tế của địa phương theo hướng dẫn tại Thông tư số 131/2025/TT-BTC 

ngày 24/12/2025 gửi Bộ Tài chính về Tình hình xây dựng và phát triển các khu công 

nghiệp, khu kinh tế ven biển trong năm 2025 (Biểu số 2104.H.QLKKT - Tình hình hoạt 

động sản xuất kinh doanh tại khu công nghiệp lũy kế đến cuối kỳ báo cáo): 

• Cột 7: Số dự án đầu tư thứ cấp có vốn nước ngoài đang SXKD;  

• Cột 15: Số dự án đầu tư thứ cấp có vốn trong nước đang SXKD.  

Đơn vị: dự án 

TT Mục 

Số dự án đầu 

tư nước ngoài 

đang SXKD 

tính đến ngày 

31/12/2025 

Số dự án đầu 

tư trong nước 

đang SXKD 

tính đến ngày 

31/12/2025 

1 

Khu công nghiệp (bao gồm khu chế xuất, khu 

công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp chuyên 

ngành, khu công nghiệp sinh thái, khu công 

nghiệp công nghệ cao) 

  

2 
Khu kinh tế (bao gồm khu kinh tế ven biển, 

khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế chuyên biệt) 
  

3 Khu công nghệ cao   

4 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao   

E3. Số lượng các dự án đầu tư đang đang hoạt động trong các cụm công nghiệp  

Lưu ý:  
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- Dữ liệu tính đến ngày 31/12/2025. 

- Tài liệu minh chứng: Báo cáo năm của Sở Công thương gửi UBND cấp tỉnh, Cục 

Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công - Bộ Công thương theo 

hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 55/VBHN-BCT ngày 24/10/2025 quy định chế 

độ báo cáo định kỳ về cụm công nghiệp, cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước 

và một số mẫu văn bản về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (theo quy định, Sở 

Công thương gửi Báo cáo 6 tháng đầu năm trước ngày 30/6 hằng năm, Báo cáo 

năm gửi trước ngày 31/12 hằng năm).  

Biểu mẫu 04 Tổng hợp tình hình cụm công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh, Phụ lục 

1– Mục III. Hoạt động của các cụm công nghiệp: 

- Dòng số 20 – Tổng số dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong các cụm công 

nghiệp, đơn vị: Dự án. 

- Dòng số 21 – Số dự án đầu tư sản xuất kinh doanh có vốn đầu tư nước ngoài 

trong các cụm công nghiệp, đơn vị: Dự án. 

- Dòng số 22 – Số dự án đầu tư sản xuất kinh doanh đang hoạt động trong các 

cụm công nghiệp, đơn vị: Dự án. 

Đơn vị: dự án 

TT Mục 
Tính đến ngày 

31/12/2025 

1 
Tổng số dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong các cụm 

công nghiệp 
 

2 
Số dự án đầu tư sản xuất kinh doanh có vốn đầu tư nước 

ngoài trong các cụm công nghiệp 
 

3 
Số dự án đầu tư sản xuất kinh doanh đang hoạt động 

trong các cụm công nghiệp 
 

Phần H. Sản phẩm OCOP 

H1. Số sản phẩm OCOP đã được cấp giấy chứng nhận hạng 4 sao trở lên  

Lưu ý:  
- Tài liệu minh chứng: Danh sách các sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận 4 sao, 5 sao 

(còn thời hạn). 

Đơn vị: sản phẩm 

TT Mục 
Lũy kế đến 

31/12/2025 

1 Số sản phẩm OCOP được cấp giấy chứng nhận hạng 4 sao  

1 Số sản phẩm OCOP được cấp giấy chứng nhận hạng 5 sao  

Phần I. SỐ LIỆU KINH TẾ - XÃ HỘI KHÁC 

TT Mục 2025 

I1 
GRDP của địa phương (theo giá hiện hành) (đơn vị: triệu 

đồng hoặc tỷ đồng – đề nghị địa phương ghi rõ) 
 

I2 
Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất 

kinh doanh trên địa bàn tính đến ngày 31/12 (doanh nghiệp) 
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TT Mục 2025 

I3 

Tổng số doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo đang hoạt 

động có kết quả sản xuất kinh doanh trên địa bàn tính đến 

ngày 31/12 (doanh nghiệp) 

 

I4 
Tổng số doanh nghiệp mới thành lập tính đến ngày 31/12 

(doanh nghiệp) 
 

I5 Dân số trung bình (người)  

I6 Cơ cấu kinh tế địa phương (%) 100% 

 - Công nghiệp - xây dựng  

 - Dịch vụ   

 - Nông, lâm nghiệp và thủy sản   

 - Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm   
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